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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Th  h phầ  Hội đồ   xét xử  ơ thẩm  ồm có  

Thẩm ph   - Chủ tọa phiê  tòa       u ễ  Mỹ Du ê . 

C c Hội thẩm  hâ  dâ   

1. Ô   Trầ  Phươ   Tí  

2. Ô   Pha  Vă  Hòa 

- Thư ký phiê  tòa: Bà   u ễ  Qu c Thiê  Hươ   – Thư ký Tòa án, Tòa án 

 hâ  dâ  Quậ  11, Th  h ph  Hồ Chí Mi h. 

- Đại diệ  Việ  kiểm   t  hâ  dâ  Quậ  11, Th  h ph  Hồ Chí Mi h tham 

gia phiên tòa: Bà Trươ   Võ Thù  Du   - Kiểm   t viê . 

Ngày 19 tháng 7  ăm 2022, tại trụ  ở To      hâ  dâ  Quậ  11 xét xử  ơ 

thẩm cô   khai vụ    thụ lý    159/2020/TLST-DS ngày 19/11/2020 về “Tranh 

chấp hợp đồ   va  t i    ” theo Qu ết đị h đưa vụ    ra xét xử    

118/2022/QĐXXST-DS ngày 14/6/2022 và Qu ết đị h hoã  phiê  tòa    

53/2022/QĐST-DS ngày 30/6/2022  iữa c c đươ    ự  

1. N u ê  đơ     â  h    Thươ   mại cổ phầ  S; địa chỉ: đườ    , Phườ   

O, Quậ  P, Th  h ph  Hồ Chí Mi h. 

  ười đại diệ  hợp ph p  Ông  ùi Vă   ,  i h  ăm 1978; địa chỉ  đườ   V, 

phườ   L, Quậ  T ( a  l  Th  h ph  T), Th  h ph  Hồ Chí Mi h l    ười đại diệ  

theo ủ  qu ề  (theo Vă  b   ủ  qu ề     1787/2020/GUQ-C TĐ      

13/10/2020). 

Ông N có đơ  đề   hị xét xử vắ   mặt. 

2.  ị đơ   Ô   Dươ   Qu c H,  i h  ăm 1988; địa chỉ: đườ   C, Phườ   S, 

Quậ  M, Th  h ph  Hồ Chí Mi h; 

Ông H vắ   mặt tại phiê  tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

*Tại đơ  khởi kiệ  được  ộp v o ngày 02/11/2020 của   u ê  đơ  và trong 

qu  trì h  i i qu ết vụ    ông  ùi Vă    l    ười đại diệ  hợp ph p của   u ê  

đơ  trì h b  : 

Ngày 19/6/2018, ông Dươ   Qu c H có ký Hợp đồ    ử dụ   thẻ tí  dụ   

(Giấ  đề   hị cấp thẻ tí  dụ   kiêm hợp đồ   v  b   Điều kho   v  điều kiệ  ph t 

h  h v   ử dụ   thẻ tí  dụ   của   â  h   ) với   â  h    thươ   mại cổ phầ  S 

( au đâ  viết tắt l  S). Că  cứ v o thu  hập của ông H,   â  h    đồ   ý cấp thẻ tín 

dụ   với hạ  mức  ử dụ   l  15.000.000 đồ  , lãi  uất 2,6%/tháng (tha  đổi theo 

từ   thời kỳ đổi lãi  uất của S), lãi  uất  ợ qu  hạ  150% của lãi  uất được cô   b  

tại thời điểm chu ể   ợ qu  hạ .  

Tro   qu  trì h  ử dụ   thẻ ông H đã vi phạm   hĩa vụ tha h to  , ngày 

22/5/2020,   â  h    đã chấm dứt qu ề   ử dụ   thẻ v  chu ể  to   bộ dư  ợ cò  

thiếu  a    ợ qu  hạ . Tí h đế       19/7/2022, ông H cò   ợ    tiề   ợ   c l  

17.311.579 đồ   v  tiề  lãi qu  hạ  l  17.735.940 đồ  , tổ   cộ   ông H  ợ S là 

35.045.519 đồ   ( a mươi lăm triệu khô   trăm b   mươi lăm   hì   ăm trăm 

mười chi  đồ  ). Nay Ngân hàng TMCP S  êu cầu ông Dươ   Qu c H có   hĩa 

vụ tr  cho   â  h    tổ      tiề  35.045.519 đồ    au khi    có hiệu lực ph p 

luật.   o i ra, ông H cò  ph i tiếp tục tha h to   tiề  lãi ph t  i h từ      

20/7/2021 cho đế  khi tr  dứt  ợ va  theo mức lãi  uất  ợ  thỏa thuậ  trê      ợ 

  c cò  thiếu được qu  đị h tại Giấ  đề   hị cấp thẻ tí  dụ   kiêm hợp đồ   ngày 

19/6/2018 v  b   Điều kho   v  điều kiệ  ph t h  h v   ử dụ   thẻ tí  dụ   của 

Ngân hàng mà ông H đã ký. 

  u ê  đơ    â  h    thươ   mại cổ phầ  S do ông  ùi Vă   am l m đại 

diệ  có đơ  xi  vắ   mặt tại phiê  tòa, đồ   thời ông Nam x c đị h vẫ   iữ 

  u ê   êu cầu khởi kiệ . Đề   hị Tòa    buộc ông Dươ   Qu c H ph i tha h 

toán n a     tiề  cò   ợ cho   â  h    tí h đế       19/7/2022 là 35.045.519 

đồ  , tro   đó,    tiề   ợ   c l  17.311.579 đồ  , tiề  lãi qu  hạ  l  17.733.940 

đồ   v  tiề  lãi tiếp tục ph t  i h kể từ      20/7/2022 cho đế  khi ông H thanh 

to   xo   to   bộ kho    ợ trê      ợ   c theo mức lãi  uất  ợ qu  hạ  thỏa thuậ  

tro   Giấ  đề   hị cấp thẻ tí  dụ   kiêm hợp đồ   ngày 19/6/2018 và b   Điều 

kho   v  điều kiệ  ph t h  h v   ử dụ   thẻ tí  dụ   của   â  h   . 

* ị đơ  ông Dươ   Qu c H tro    u t qu  trì h  i i qu ết vụ    đã được 

Tòa    triệu tập hợp lệ để tham  ia hòa  i i v  dự phiê  tòa lầ  thứ hai  hư   vẫ  

vắ   mặt khô   rõ lý do. 

*Đại diệ  Việ  kiểm   t  hâ  dâ  Quậ  11 ph t biểu ý kiế  về việc tuâ  

theo ph p luật  hư  au   

- Về t  tụ    Tro   qu  trì h  i i qu ết vụ án v  tại phiê  tòa, Thẩm ph   

v  Hội đồ   xét xử đã tuâ  thủ đú   c c qu  đị h của ph p luật, tuy nhiên còn 

t    đạt thô   b o thụ lý cho bị đơ  trễ hạ  v  chưa đ m b o đú   thời hạ  chuẩ  

bị xét xử.   u ê  đơ ,   ười đại diệ  theo ph p luật của   u ê  đơ  đã thực hiệ  

đầ  đủ c c qu ề  v    hĩa vụ của mì h.  ị đơ  chưa thực hiệ  đầ  đủ c c qu ề  

v    hĩa vụ theo qu  đị h tại Điều 70, 72 của  ộ luật T  tụ   dâ   ự  ăm 2015. 
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- Về  ội du    Đề   hị Hội đồ   xét xử chấp  hậ   êu cầu khởi kiệ  của 

n u ê  đơ .  ị đơ  chịu    phí dâ   ự  ơ thẩm theo qu  đị h của ph p luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi   hiê  cứu c c t i liệu, chứ   cứ có tro   hồ  ơ vụ    đã được xem 

xét tại phiê  tòa, ý kiế  của đại diệ  Việ  kiểm   t  hâ  dâ  Quậ  11 tại phiê  tòa. 

Hội đồ   xét xử  hậ  đị h  

[1] Về qua  hệ tra h chấp v  thẩm qu ề   i i qu ết vụ   : Ngân hàng S 

khởi kiệ   êu cầu ông Dươ   Qu c H tr     tiề  cò   ợ, đâ  l  qua  hệ tra h chấp 

về hợp đồ   va  t i    . Theo Kết qu  cu   cấp thô   ti  của Cô   a  Phườ   8, 

Quậ  11, Th  h ph  Hồ Chí Mi h thì bị đơ  ông Dươ   Qu c H có hộ khẩu 

thườ   trú tại    đườ   C, Phườ   S, Quậ  M, Th  h ph  Hồ Chí Mi h, hiệ  tạm 

trú tại đườ    , phườ    , quậ  BT. Tu   hiê  theo kết qu  x c mi h của Cô   a  

phườ   B thì tại địa b   khô   có địa chỉ  êu trê . Do đó, că  cứ vào điểm e kho   

4 Điều 189 của  ộ luật T  tụ   dâ   ự  ăm 2015 v  kho   3 Điều 5   hị qu ết    

04/2017/NQ- HĐTP      05/5/2017 của Hội đồ   thẩm ph   Tòa     hâ  dâ  t i 

cao, Hội đồ   xét xử xét thấ  có đủ cơ  ở x c đị h địa chỉ tại Quậ  11 l  địa chỉ 

 ơi cư trú cu i cù   của bị đơ . Vì vậ , vụ    thuộc thẩm qu ề   i i qu ết của Tòa 

    hâ  dâ  Quậ  11. 

 [2] Về thủ tục t  tụ  :   u ê  đơ  S do ông  ùi Vă    l m đại diệ  có 

Đơ  đề   hị xét xử vắ   mặt.  ị đơ  vắ   mặt lầ  2 tại phiê  tòa dù Tòa    đã 

t    đạt hợp lệ c c vă  b   t  tụ   cho bị đơ . Că  cứ v o điểm b Kho   2 Điều 

227, Kho   1 Điều 228 của  ộ luật T  tụ   dâ   ự  ăm 2015, Tòa    vẫ  tiế  h  h 

xét xử vắ   mặt c c đươ    ự  êu trê .  

[3] Về  êu cầu của   u ê  đơ :  

3.1 Đ i với  êu cầu tr     tiề   ợ   c l  17.311.579 đồ  : 

Că  cứ Giấ  đề   hị cấp thẻ tí  dụ   kiêm hợp đồ        19/6/2018  iữa S 

và ông Dươ   Qu c H có chữ ký v   hi tê  Dươ   Qu c H, c c b    sao kê chi 

tiết    tiề  kh ch h    đã tr  v  tiề  lãi va  qu  hạ , Hội đồ   xét xử xét thấ  có 

đủ cơ  ở x c đị h ông H đã  ử dụ   thẻ Tí  dụ   của S  hư   khô   thực hiệ  

  hĩa vụ tr   ợ cho   â  h    l  vi phạm Hợp đồ   va  t i     theo qu  đị h tại 

Điều 2 của B   Điều kho   v  điều kiệ  ph t h  h v   ử dụ   thẻ tí  dụ  . Hội 

đồ   xét xử că  cứ v o Kho   1 Điều 466  ộ Luật dâ   ự 2015 qu  đị h  “ ê  

va  t i     l  tiề  ph i tr  đủ tiề  khi đế  hạ ”. Vì vậ , xét thấ  việc   u ê  đơ  

 êu cầu bị đơ  thực hiệ    hĩa vụ tr   ợ đ i với    tiề   ợ   c 17.311.579 đồ   là 

có că  cứ  ê  chấp  hậ . 

3.2 Đ i với  êu cầu tha h to   kho   tiề  lãi qu  hạ  tí h từ      

22/5/2020 đế       19/7/2022 là 17.733.940 đồ    

Hội đồ   xét xử că  cứ qu  đị h tại Kho   2 Điều 91 Luật c c tổ chức tí  

dụ   qu  đị h  “Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi  uất, 

phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định 

của pháp luật’’ v  că  cứ v o Điểm c Kho   4 Điều 13 v  Điều 20 của Thô   tư 

   39/2016/TT- H        30/12/2016 của   â  h     h   ước Qu  đị h về 

hoạt độ   cho va  của tổ chức tí  dụ   thì:“Trường hợp khoản nợ vay bị chuyển 
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nợ quá hạn thì khách hàng phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với 

thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong 

hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn” v  că  cứ theo kho   2 Điều 22 Qu ết đị h 

04/VBHN- H        24/4/2014 của   â  h     h   ước Việt  am về việc  

Ban h  h qu  chế ph t h  h, tha h to  ,  ử dụ   v  cu   cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt 

độ   thẻ   â  h   . 

Do ông H vi phạm   hĩa vụ tha h to  , đến ngày 22/5/2020, S chu ể   ợ 

  c  a    ợ qu  hạ  v   p dụ   mức lãi  uất  ợ qu  hạ  theo thỏa thuậ  tại Điều 

23 của B   Điều kho   v  điều kiệ  ph t h  h v   ử dụ   thẻ tí  dụ   của S là phù 

hợp qu  đị h của ph p luật. Do đó,   â  h     êu cầu ông H tha h to      tiề  lãi 

qu  hạ  tí h từ   ày 22/5/2020 đế       19/7/2022 với    tiề  17.733.940 đồ   l  

có că  cứ cầ  chấp  hậ . 

 hư vậ , că  cứ v o  hữ    hậ  đị h trê  phù hợp với ý kiế  của đại diệ  

Việ  kiểm   t  hâ  dâ  Quậ  11 tại phiê  tòa, Hội đồ   xét xử xét thấ  có đủ cơ 

 ở buộc ông Dươ   Qu c H ph i thanh toán cho S    tiề  cò   ợ tí h đế       

19/7/2022 là 35.045.519 đồ   và tiề  lãi tiếp tục ph t  i h trê      ợ   c tí h từ 

ngày 20/7/2022 cho đế  khi tha h to   hết kho    ợ theo mức lãi  uất  ợ qu  hạ  

được thỏa thuậ  tại Giấ  đề   hị cấp thẻ tí  dụ   kiêm hợp đồ        19/06/2018 

 iữa S với ông Dươ   Qu c H. 

[4] Về    phí dâ   ự  ơ thẩm: S khô   ph i chịu    phí v  được ho   tr  tiề  

tạm ứ      phí. Ông Dươ   Qu c H ph i chịu    phí trê     tiề  ph i tha h to   

cho Ngân hàng theo qu  đị h của ph p luật. 

 Vì c c lẽ trê , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Că  cứ v o Kho   3 Điều 26, Điểm a Kho   1 Điều 35, Điểm a Kho   1 

Điều 39, Điều 147, Kho   2 Điều 227, Kho   2 Điều 228, 244, 271, 273, 278, 280 

của  ộ luật T  tụ   dâ   ự; 

Că  cứ v o Điều 463 v  Điều 466 của  ộ luật Dâ   ự  ăm 2015; 

Că  cứ v o Điều 91 Luật C c tổ chức tí  dụ    ăm 2010;  

Că  cứ v o Điều 19, Điều 22 Qu  chế ph t h  h, tha h to  ,  ử dụ   v  

cu   cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt độ   thẻ   â  h    ba  h  h kèm theo Qu ết đị h    

20/2007/QĐ-  H        15/5/2007 của Th    đ c   â  h     h   ước; 

Că  cứ v o Điểm c Kho   4 Điều 13, Điều 20 của Thô   tư    39/2016/TT-

 H        30/12/2016 của   â  h     h   ước Qu  đị h về hoạt độ   cho vay 

của tổ chức tí  dụ  ; 

Că  cứ v o   hị qu ết    326/2016/U TVQH14      30/12/2016 của Ủ  

ba  thườ   vụ Qu c hội qu  đị h về mức thu, miễ ,  i m, thu,  ộp, qu   lý v   ử 

dụ      phí v  lệ phí Tòa   ; 

Tu ê  xử  

1. Chấp  hậ   êu cầu khởi kiệ  của   u ê  đơ    â  h    thươ   mại cổ 

phầ  S về việc  êu cầu ông Dươ   Qu c H tr   ợ. 
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2.  uộc ông Dươ   Qu c H có nghĩa vụ tr  cho   â  h    thươ   mại cổ 

phầ  S    tiề  cò   ợ tí h đế       19/7/2022 tro   đó,    tiề   ợ   c l  

17.311.579 đồ  , tiề  lãi qu  hạ  l  17.733.940 đồ  . Tr  một lầ   au khi b      

có hiệu lực ph p luật. 

Ông Dươ   Qu c H có   hĩa vụ tiếp tục tha h to   tiề  lãi ph t  i h trê     

 ợ   c cò  thiếu tí h từ ngày 20/7/2022 cho đế  khi tha h to   hết kho    ợ theo 

mức lãi  uất  ợ qu  hạ  được thỏa thuậ  tại Giấ  đề   hị cấp thẻ tí  dụ   kiêm 

hợp đồ        19/6/2018 và  ộ điều kho   v  điều kiệ  ph t h  h v   ử dụ   thẻ 

tí  dụ    iữa   â  h    thươ   mại cổ phầ  S với ông Dươ   Qu c H. 

3. C c qu ề  v    hĩa vụ thi h  h    của c c đươ    ự được thực hiệ  tại cơ 

qua  Thi h  h    dâ   ự có thẩm qu ề . 

4. Về    phí dâ   ự  ơ thẩm  

Á  phí dâ   ự  ơ thẩm là 1.752.276đ (Một triệu b   trăm  ăm mươi hai 

  hì  hai trăm b   mươi   u đồ  ), ông Dươ   Qu c H ph i chịu. 

Ho   lại cho   â  h    thươ   mại cổ phầ  S    tiề  tạm ứ      phí đã  ộp 

là 513.808đ ( ăm trăm mười ba   hì  t m trăm lẻ t m đồ  ) theo  iê  lai thu tạm 

ứ      phí, lệ phí Tòa       AA/2019/0052508 ngày 12 tháng 11  ăm 2020 của 

Chi cục Thi h  h    dâ   ự Quậ  11, Th  h ph  Hồ Chí Mi h. 

5. Về qu ề  kh    c o   

  u ê  đơ , bị đơ  vắ   mặt tại phiê  tòa được qu ề  kh    c o b      

tro   thời hạ  15      kể từ       hậ  được b      hoặc b      được  iêm  ết 

theo qu  đị h của ph p luật. 

6. Trườ   hợp b     , qu ết đị h được thi h  h theo qu  đị h tại Điều 2 

Luật Thi h  h    dâ   ự thì   ười được thi h  h    dâ   ự,   ười ph i thi h  h    

dâ   ự có qu ề  thỏa thuậ  thi h  h   , qu ề   êu cầu thi h  h   , tự   u ệ  thi 

h  h    hoặc bị cưỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h tại c c Điều 6, 7, 7a v  9 Luật 

Thi h  h    dâ   ự; thời hiệu thi h  h    được thực hiệ  theo Điều 30 Luật Thi 

h  h    dâ   ự  ửa đổi, bổ  u    ăm 2014. 

          
- TANDTP. HCM; 

- VKS D Quậ  11; 

- Chi cục THADS Quậ  11;  

- C c đươ    ự; 

- Lưu  VT, HS. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mỹ Duyên  
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